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PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lý do chọn đề tài.
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37]Trong bối cảnh thế giới đang có nhiều sự thay đổi chóng mặt, đặc biệt là sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã tạo ra những thay đổi vượt bậc trong mọi lĩnh vực. Xu thế toàn cầu hóa  - hội nhập đã tác động mạnh mẽ đến việc đào tạo nguồn nhân lực. Vì thế, giáo dục - bộ máy đào tạo nhân lực phải có sự thay đổi phù hợp với sự phát triển của thế giới. Trong bối cảnh đó, nền giáo dục Việt Nam đang có sự chuyển đổi căn bản, toàn diện theo hướng phát triển phẩm chất và NL người học, giúp người học vận dụng kiến thức vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Định hướng đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam được nêu rõ trong Văn kiện Đại hội lần thứ XI của Đảng về việc đổi mới dạy học theo định hướng phát triển phảm chất và năng lực người học, tổ chức nhiều hình thức học tập nhằm khuyến khích người học. Tiếp đó, trong chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có nêu mục tiêu chương trình môn Sinh học là “…góp phần hình thành và phát triển ở học sinh các phẩm chất chủ yếu, năng lực chung cốt lõi và năng lực chuyên môn. Nhiệm vụ của môn Sinh học là ngoài phát triển những năng lực chung cốt lõi còn phát triển những năng lực riêng như năng lực nhận thức kiến thức sinh học, năng lực khám phá thế giới sống dưới góc độ sinh học và năng lực vận dụng kiến thức sinh học vào thực tiễn  trong đó có năng lực thực nghiệm thông qua việc hệ thống hoá, củng cố kiến thức, phát triển kĩ năng và giá trị cốt lõi của Sinh học đã được học ở giai đoạn giáo dục cơ bản”. Vì thế, để thực hiện tốt về mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục và Đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW và mục tiêu chương trình môn Sinh học năm 2018 đã đề ra, hiện nay chúng ta cần có nhận thức đúng về bản chất của sự đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học cùng một số biện pháp đổi mới phương pháp dạy học theo hướng này.
Hoà nhập với xu thế phát triển chung, bộ môn Sinh Học có một vị trí quan trọng trong việc phát triển toàn diện cho  mỗi học sinh, nhằm giúp các em có điều kiện hoà nhập với cộng đồng quốc tế và khu vực, tiếp cận với những thông tin về khoa học – kĩ thuật, để các em trở thành những con người năng động sáng tạo làm chủ cuộc sống, có thể áp dụng những kiến thức đã học ở nhà trường một cách có hiệu quả. 
          Để đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của xã hội hiện nay, trong quá trình dạy học môn Sinh Học các giáo viên phải dày công suy nghĩ tìm tòi các phương pháp   dạy học mới nhằm đạt mục tiêu chính là hình thành và phát triển ở học sinh những kiến thức, kỹ năng cơ bản , những phẩm chất  trí tuệ cần thiết và sự nhanh nhạy để tiếp tục học tập hoặc đi vào cuộc sống lao động.
      	Việc lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học cho phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng hoàn cảnh cụ thể rất quan trọng, nó góp phần rất lớn cho sự  thành công của bài giảng. Lựa chọn mô hình, phương pháp dạy học như thế nào để phát huy năng lực tự học, tích cực độc lập suy nghĩ, sự sáng tạo và hứng thú trong học tập của học sinh đó là vấn đề đặt ra cho mỗi giáo viên chúng ta.
  	 Trong chương trình Sinh học THCS, sinh học lớp 8 cung cấp cho các em các kiến thức về cơ thể người và vệ sinh. Học sinh sẽ được tìm hiểu sâu hơn về chức năng của các cơ quan, hệ cơ quan tham gia vào mọi hoạt động sống của con người. Học sinh thấy mối liên quan chặt chẽ giữa cấu tạo và chức năng của chúng, tìm ra quy luật hoạt động của các cơ quan. Trên cơ sở đó đưa ra nguyên nhân đúng đắn của các vấn đề sức khoẻ mà con người phải đối mặt trong xã hội hiện đại và giải quyết một cách hợp lí những vấn đề sức khoẻ thông qua hoạt động thể chất, đặt mục đích là nuôi dưỡng khả năng thực tế cho học sinh Trung học cơ sở để có thể tự quản lí sức khoẻ của mình. Thêm vào đó, nó giúp chuẩn bị tích cực cho cuộc sống khoẻ mạnh của bản thân trong tương lai, hướng tới phát triển con người khoẻ mạnh cả về mặt xã hội, tinh thần lẫn thể chất để cống hiến cho sự phát triển của cộng đồng.  Vì thế, giáo viên phải có những  phương pháp  dạy học phù hợp với yêu cầu của kiến thức và phát huy được các năng lực học tập của học sinh.
Thực tế, việc sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học vào chương trình hiện hành  chưa được nhiều trường học cũng như nhiều giáo viên sử dụng, một số ít giáo viên có áp dụng nhưng không mang lại hiệu quả cao. Vậy sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực như thế nào để phát huy các năng lực của học sinh là cả một nghệ thuật cho giáo viên dạy Sinh học nói riêng và giáo viên các môn học khác nói chung. Các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực  áp dụng có hiệu quả cao trong tất cả các môn học đặc biệt là môn Sinh học và đón đầu cho việc thay sách giáo khoa.
        Với những lý do trên và từ thực tế giảng dạy môn Sinh Học  lớp 8 THCS tôi xin đưa ra một số kết quả đã áp dụng và thành công trong dạy học 1 số bài trong chủ đề “Tiêu hóa và vệ sinh tiêu hóa” thời gian qua với đề tài :
Vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tích cực vào giảng dạy một số bài trong chủ đề  “Tiêu hóa và vệ sinh tiêu hóa” Sinh học 8.
2. Mục đích:
- Nghiên cứu đề tài nhằm mục đích sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực vào từng nội dung, từng đối tượng học sinh cụ thể, tạo ra sự hứng thú học tập cho học sinh, phát huy tính sáng tạo, độc lập suy nghĩ và tính tự chủ của học sinh.
- Góp phần nâng cao khả năng sáng tạo và sử sụng các phương pháp, hình thức tổ chức  dạy học của giáo viên Sinh học  nói riêng và giáo viên các môn học khác nói chung.
- Thông qua việc tiến hành đề tài này ở một số lớp 8A - 8B tại nhà trường, để thấy được hiệu quả từ việc sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực.
3. Nhiệm vụ:
- Nghiên cứu các cơ sở lý luận của các hình thức tổ chức dạy học, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực.
-  Khảo sát thực trạng dạy và học Sinh học hiện nay ở một số trường THCS trên địa bàn tỉnh Nghệ An.Tìm hiểu những khó khăn của GV và HS, nguyên nhân dẫn đến các khó khăn đó để tìm cách khắc phục. Khai thác được vốn hiểu biết, những quan niệm (QN) và kiến thức sẵn có của HS trong quá trình DH. 
- Thiết kế các giáo án trong chủ đề  " Tiêu Hóa " theo hướng vận dụng các PPDH và hình thức tổ chức dạy học tích cực. 
- Thực nghiệm sư phạm (TNSP) nhằm xác định mức độ phù hợp, đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các PPDH và hình thức tổ chức dạy học tích cực trong tiến trình DH đã soạn thảo đối với nhằm nâng cao chất lượng dạy học chủ đề “ Tiêu hóa và vệ sinh tiêu hóa”.
[bookmark: _Toc441754532]4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Quy trình sử dụng các hình thức tổ chức dạy học, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực vào giảng dạy chủ đề tiêu hóa và vệ sinh tiêu hóa cho học sinh lớp 8 trường THCS Thành phố Vinh- Nghệ An
4.2. Khách thể nghiên cứu
Quá trình dạy học chủ đề: Tiêu hóa và vệ sinh tiêu hóa, Sinh học 8.
5. Giả thuyết khoa học
Nếu áp dụng được  các hình thức tổ chức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực và vận dụng chúng một cách khoa học trong dạy học chủ đề tiêu hóa và vệ sinh tiêu hóa, Sinh học 8 thì sẽ  góp phần phát triển  các năng lực cho học sinh.
6. Phạm vi nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu việc áp dụng  hình thức tổ chức dạy học, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực cho một số bài trong chủ đề “ Tiêu hóa và vệ sinh tiêu hóa” Sinh học 8 tại một trường THCS ở Thành Phố Vinh - Tỉnh Nghệ An.
[bookmark: _Toc441754536]7.  Phương pháp nghiên cứu
[bookmark: bookmark17]7. 1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
- Nghiên cứu các tài liệu có liên quan làm cơ sở lý thuyết cho đề tài: Lý luận dạy học sinh học, các tài liệu hướng dẫn dạy học, các tài liệu dạy học tích cực…
- Nghiên cứu nội dung chủ đề tiêu hóa và vệ sinh tiêu hóa chương trình Sinh học 8.
[bookmark: bookmark18]7. 2. Phương pháp quan sát và điều tra
- Khảo sát, dự giờ các tiết học môn Sinh học ở trường THCS.
- Trao đổi trực tiếp với các GV và HS về việc áp dụng các hình thức tổ chức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học Sinh học THCS.
- Sử dụng phiếu điều tra đối với GV và HS.
[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]7.3. Phương pháp chuyên gia
Sau khi thiết kế và xây dựng các hoạt động dạy học có sử dụng phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực sẽ tham khảo ý kiến của các giảng viên, giáo viên có kinh nghiệm.
7.4. Phương pháp thực nghiệm sư phạm
- Tiến hành thực nghiệm điều tra và thực nghiệm sư phạm ở trường THCS nhằm:
+ Đánh giá hiện trạng dạy và học bộ môn Sinh học.
+ Kiểm tra, đánh giá hiệu quả của việc áp dụng hình thức tổ chức dạy học, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực trong dạy học chủ đề tiêu hóa và vệ sinh tiêu hóa Sinh học 8.
[bookmark: bookmark21]8. Dự kiến đóng góp của đề tài
[bookmark: _Toc441754538] - Đề tài có thể ứng dụng làm tài liệu tham khảo cho giáo viên, để thực hiện các hình thức tổ chức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực vào các môn học nói chung và môn sinh học nói riêng.
- Có thể cho học sinh nghiên cứu để tự hình thành kỹ năng, phương pháp học tập môn sinh học cũng  như môn học khác trong suốt quá trình học tập .
9. Cấu trúc của luận văn.
 Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, phần tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm ba chương: 
Chương I : Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc vận dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tích cực khi dạy học Sinh học ở trường THCS. 
Chương II: Xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức về  chủ đề “ Tiêu hóa và vệ sinh tiêu hóa”.
Chương III: Thực nghiệm sư phạm. 

PHẦN II.  NỘI DUNG
[bookmark: _Toc441754541][bookmark: bookmark25]Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài.	
1.1. Lịch sử vấn đề nghiên cứu.
1.1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tích cực  của một số nước trên thế giới.
[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark27]1.1.2 Lịch sử vấn đề nghiên cứu phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tích cực  trong chương trình giáo dục của Việt Nam
1.2. Cơ sở lý luận của đề tài.
1.2.1 Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tích cực là gì?
1.2.2 Yêu cầu chung về kế hoạch bài học khi áp dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tích cực vào chương trình hiện hành.
1.2.3 Cấu trúc bài học khi áp dụng các phương pháp và  hình thức tổ chức dạy học tích cực.
 1.2.4. Những phương pháp dạy học Sinh học ở trường phổ thông hiện nay.
 1.2.5. Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học được áp dụng khi dạy chủ đề  “Tiêu hóa và vệ sinh tiêu hóa”  
1.3. Vấn đề áp dụng các PP và hình thức tổ chức DH tích cực trong dạy học Sinh học. 
1.3.1. Phân tích ưu nhược điểm của các phương pháp dạy học.
 1.3.2. Cơ sở vận dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học tích cực.
 1.3.3.Qui trình vận dụng các phương pháp  và hình thức tổ chức dạy học tích cực.
 1.4. Tìm hiểu thực trạng dạy và học Sinh học ở trường trung học cơ sở.
 1.4.1. M ục đích.
 1.4.2. Phương pháp tìm hi ểu thực tế dạy và học.
 1.4.3. Bi ện pháp khắc phục khó khăn trong việc dạy - học môn Sinh học.
Chương II: Xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức về  chủ đề “ Tiêu hóa và vệ sinh tiêu hóa" (SGK Sinh học 8) 
2.1. Phân tích nội dung kiến thức, kĩ năng và thái độ cần hình thành ở học sinh khi dạy học các ki ến thức về chủ đề  " Tiêu hóa và vệ sinh tiêu hóa ".
2.1.1. Đặc điểm các kiến thức về chủ đề  " Tiêu hóa và vệ sinh tiêu hóa " trong chương trình sinh học 8 – THCS
 2.1.2. Mức độ yêu cầu nội dung kiến thức, kĩ năng, học sinh cần nắm vững và thái độ cần hình thành ở học sinh khi dạy học các kiến thức về chủ đề  “ Tiêu hóa và vệ sinh tiêu hóa” 
2.1.3. Các năng lực cần hường tới khi dạy học chủ đề: “ Tiêu hóa và vệ sinh tiêu hóa”.
2.2. Tìm hiểu thực tế dạy học một số bài về  chủ đề " Tiêu hóa và vệ sinh tiêu hóa " 
2.2.1. M ục đích điều tra.
2.2.2. Phương pháp và nội dung điều tra
2.2.3. Kết quả điều tra
2. 3. Vận dụng các phương pháp  và hình thức tổ chức dạy học tích cực, xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức về " Tiêu hóa và vệ sinh tiêu hóa" 
2.3.1. Mô tả các mức độ nhận thức và năng lực được hình thành.
2.3.2. Biên soạn câu hỏi và bài tập (để dùng trong quá trình dạy học – giao nhiệm vụ học tập cho HS và kiểm tra, đánh giá HS; đây là các nhiệm vụ, bài tập phát triển nhận thức)
2.3.2. Thiết kế tiến trình dạy học một số bài trong chủ đề " Tiêu hóa và vệ sinh tiêu hóa "
Chương III: Thực nghiệm sư phạm
 3.1. Mục đích và nhiệm vụ thực nghiệm sư phạm.
 3.1.1. Mục đích của thực nghiệm sư phạm.
3.1.2. Nhiệm vụ của thực nghiệm sư phạm.
3.2. Đối tượng và phương pháp thực nghiệm sư phạm 
3.2.1. Đối tượng của thực nghiệm sư phạm 
3.2.2. Phương pháp th ực nghiệm sư phạm
3.3. Chuẩn bị cho thực nghiệm sư phạm
3.3.1. Chọn lớp thực nghiệm và đ ối chứng
3.32. Các bài thc nghiệm sư phạm
3.4. Giáo viên cộng tác thực nghiệm sư phạm
3.5. Phương pháp đánh giá k ết quả thực nghiệm sư phạm
3.5.1. Căn cứ để đánh giá
3.5.2. Đánh giá và xếp loại
3.6. Tiến trình dạy học thực nghiệm sư phạm
3.6.1. Lịch giảng dạy thực nghiệm
 3.6.2. Diễn biến thực nghiệm sư phạm
3.6.3. Kết quả và xử lý kết quả thực nghiệm sư phạm
 3.7. Đánh giá chung về thực nghiệm sư phạm
PHẦN III . KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
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6. Lê Đình Trung (Chủ biên), Trịnh Đức Anh(2005)- Sinh học 8 Cơ bản và Năng cao - NXB Giáo dục
7. Nguyễn Quang Vinh (2002) - Sinh học 8 (SGK) - NXB Giáo dục.
8. Nguyễn  Quang Vinh (2002)- Sách giáo viên Sinh học 8-  NXB Giáo dục.
9. Bộ Giáo dục và Đào tạo(2016)- Hướng dẫn học Khoa học tự nhiên 7- NXB Giáo dục
10. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015) - Tài liệu tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên triển khai mô hình trường học mới Việt Nam môn KHTN (2015)- NXB Giáo dục
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